SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                          TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                           ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 45 phút

I. LÝ THUYẾT (6 điểm)

Câu 1: (4 điểm)

 
Nêu đặc điểm của sản xuất nông nghiệp? Tại sao với các nước đang phát triển, các nước đông dân việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu?
Câu 2: (2 điểm) 

Nêu vai trò của cây công nghiệp? Kểu tên 5 loại cây công nghiệp lâu năm và 5 loại cây công nghiệp hàng năm ở Việt nam mà em biết?
II. THỰC HÀNH (4 điểm)
Câu 3: (4 điểm) Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC, NĂM 2005

	CHÂU LỤC
	DIỆN TÍCH

( Ttriệu km2)
	DÂN SỐ

(Triệu người)

	CHÂU PHI
	30,3
	906

	CHÂU MĨ
	42,0
	888

	CHÂU Á

(trừ LB Nga)
	31,8
	3920

	CHÂU ÂU

(kể cả LB Nga)
	23,0
	730

	CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	8,5
	33

	TOÀN THẾ GIỚI
	135,6
	6477


a. Tính mật độ dân số của thế giới và các châu lục.

b. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục.
c. Nhận xét.
                                                       HẾT
Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                      TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10
	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1 (4đ)
	* Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:
+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay thế được.

+ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng vật nuôi.

+ Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

+ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên (nhiệt độ, nước, ánh sang, không khí, dinh dưỡng).

+Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành hàng hóa.

* Đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì: 

  + Đảm bảo lương thực thực phầm cho dân số đông.

  + Cung cấp nguyên liệu cho các ngành CNTP (là những ngành trọng điểm của các nước đang phát triển)(Xuất khẩu, thu ngoại tệ, tích lũy vốn,
  + Giải quyết việc làm, tăng thu nhập. góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0.5đ

0,5đ



	Câu 2 (2đ)
	*Vai trò của cây công nghiệp:
- Nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

- Tận dụng tài nguyên đất, khắc phục được tính mùa vụ, phá thế độc canh, bảo vệ môi trường

 - Mặt hàng xuất khẩu có giá trị thu ngoại tệ

* Kể tên 

- 5 Câu công nghiệp lâu năm: chè, cà phê, hồ tiêu, điều, cao su,..

- 5 cây công nghiệp hang năm: lạc, đậu tương, đay, cói, thuốc lá,…
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


	Câu 3 (4đ)
	a. Áp dụng công thức tính mật độ dân số

Mật độ dân số  = Số dân / Diện tích

                                      (Đơn vị: người/km2)
                                                CHÂU LỤC

MẬT ĐỘ DÂN SỐ

( Người/km2)

CHÂU PHI

30

CHÂU MĨ

21

CHÂU Á (trừ LB Nga)
123

CHÂU Âu (kể cả LB Nga)
32

CHÂU ĐẠI DƯƠNG

4

TOÀN THẾ GIỚI

48

b. Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số.

- Vẽ đúng, thẩm mĩ đạt 2đ

- Thiếu/sai 1 chi tiết – 0,25đ

- Thiếu tên biểu đồ - 0,5đ

c. Nhận xét.

- Nhìn chung mật độ dân số giữa các khu vực khác nhau.

- Cụ thể:

+ Châu Á có mật độ dân số cao nhất (dẫn chứng)

     + Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất (dẫn chứng)
	0.5đ

0.5đ

2,0đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ


Hết.
